ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018

Môn: SINH HỌC - Lớp 11 (Nhóm 1)
(Thời gian làm bài: 50 phút, đề gồm 36 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận)

	Họ và tên HS:...........................................Số báo danh:...........
	Mã đề: 132 


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của bao nhiêu yếu tố trong các yếu tố sau:

I. Năng lượng là ATP         II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất

III. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi                  

IV. Prôtêin hoạt tải (chất mang)

A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 2: Tại sao các phản ứng của chu trình Canvin không trực tiếp phụ thuộc vào ánh sáng nhưng thường không diễn ra vào ban đêm?

A. Vì chu trình Canvin phụ thuộc vào sản phẩm của các phản ứng sáng.

B. Vì ban đêm cây không thể hút nước cần cho chu trình Canvin.

C. Vì ban đêm thường lạnh nên các phản ứng không xảy ra.

D. Vì nồng độ CO2 giảm về đêm.

Câu 3: Quá trình quang hợp xảy ra mạnh nhất ở cây xanh dưới tác dụng của bức xạ vùng quang phổ nào? Vì sao?

A. Xanh tím; vì bức xạ này kích thích mạnh nhất đến giai đoạn quang lý.

B. Xanh lục; vì tia sáng này làm cho clorophyl dễ hấp thụ nhất

C. Bức xạ đỏ; vì đây là tia giàu năng lượng và dễ gây ra các biến đổi quang hóa nhất.

D. Màu cam; vì bức xạ này kích thích quá trình quang phân ly nước, tạo ATP xảy ra nhanh chóng.

Câu 4: Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?

A. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rễ.

B. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rễ cần ít năng lượng.

C. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rễ cần tiêu hao năng lượng.

D. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rễ không cần tiêu hao năng lượng.

Câu 5: Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau đây?

 Quang hợp là một quá trình ................... trong đó cacbon.................., còn hô hấp là một quá trình....................... trong đó cacbon..................

A. Thu nhận năng lượng/bị khử/giải phóng năng lượng/bị oxi hóa.
B. Thu nhận năng lượng/bị oxi hóa /thu nhận năng lượng/bị khử.
C. Tỏa nhiệt/bị oxi hóa/thu nhiệt/bị khử
D. Thu nhận năng lượng/bị oxi hóa /giải phóng năng lượng/bị khử.
Câu 6: Năng suất sinh học khác năng suất kinh tế ở chỗ:

I. Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được mỗi ngày trên 1 ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

II. Năng suất kinh tế chỉ là 1 phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế hạt, quả, lá... tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

III. Năng suất kinh tế là năng suất của cây trồng có giá trị kinh tế đối với con người.

IV. Năng suất sinh học là lượng chất khô của cây trồng trên 1 ha trong một đợt thu hoạch.

A. I, II.
B. II, IV.
C. I, III.
D. III, IV.

Câu 7: Vai trò của nguyên tố Phốt pho trong cơ thể thực vật?

A. Là thành phần của axit nuclêic, ATP
B. Là thành phần củc chất diệp lụcXitôcrôm
C. Hoạt hóa enzim.

D. Là thành phần của màng tế bào.
Câu 8: Thực vật ở sa mạc khó tiến hành quang hợp vào ban ngày vì:

A. CO2 tạo nên trong lá đã hạn chế quá trình cố định cacbon.

B. Hiệu ứng nhà kính bị gia tăng trong môi trường sa mạc.

C. Ánh sáng quá mạnh làm giảm khả năng hấp thụ của hệ sắc tố quang hợp.

D. Khí khổng đóng không cho CO2 lọt vào lá và O2 từ lá ra môi trường.

Câu 9: Đạm hữu cơ được gọi là đạm khó tiêu hơn so với đạm vô cơ vì:

I. Sau khi bón, đạm vô cơ chuyển sang trạng thái ion rất nhanh, cây có thể sử dụng ngay.

II. Đạm hữu cơ giàu năng lượng, cây khó có thể sử dụng ngay được.

III. Đạm hữu cơ cần có thời gian biến đổi để trở thành dạng ion, cây mới sử dụng được.

IV. Đạm vô cơ chứa các hoạt chất, kích thích cây sử dụng được ngay.

Số phương án đúng là:   A. 2


B. 4.

C. 3.
              D. 1.

Câu 10: Nhờ việc bẫy côn trùng, cây ăn thịt hấp thụ được ............ mà chúng cần ........

A. Nước/để quang hợp.
B. Nitơ /để tổng hợp đường.
C. Phốt pho/để tổng hợp protein.
D. Nitơ/ để tổng hợp protein.
Câu 11: Điều kiện để quá trình cố định nitơ khí quyển xảy ra là:

A. Có vi khuẩn rhizobium, có enzim nitrogenaza, ATP, thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

B. Có enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

C. Có enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, thực hiện trong điều kiện kị khí.

D. Có vi khuẩn rhizobium, có enzim nitrogenaza, ATP, thực hiện trong điều kiện kị khí.

Câu 12: Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy
B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác
C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang
D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp
Câu 13: Ngoài lực đẩy của rễ, lực hút của lá, lực trung gian nào làm cho nước có thể vận chuyển lên các tầng vượt tán, cao đến 100 mét?

I. Lực hút bán trao đổi của keo nguyên sinh

II. Lực hút bám lẫn nhau giữa các phân tử nước.

III. Lực sinh ra do sự phân giải nguyên liệu hữu cơ của tế bào rễ

IV. Lực dính bám của các phân tử nước với thành tế bào của mạch gỗ.

A. II, IV.
B. II, III.
C. I, IV.
D. III, IV.
Câu 14: Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH trong quang hợp?
A. Diệp lục a,b  B. Diệp lục a  C. Diệp lục a, b và carôtenôit. D. Diệp lục b
Câu 15: Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây lá cây sẽ xanh lại?

A. Ca 2+
B. Mg 2+
C. Fe 3+
D. Na +
Câu 16: Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của thực vật CAM và thực vật C4 khi cố định CO2?

A. Chất nhận CO2.



B. Đều diễn ra vào ban ngày.
C. Sản phẩm quang hợp đầu tiên.
D. Tiến trình gồm 2 giai đoạn (2 chu trình).
Câu 17: Tác dụng của việc bón phân hợp lý đối với năng suất cây trồng và bảo vệ môi trường là: 

I. Bón không đúng năng suất cây trồng thấp, hiệu quả kinh tế thấp.

II. Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm giảm năng suất, chi phí phân bón cao.

III. Bón phân không đúng gây ô nhiễm nông sản và môi trường đe doạ sức khoẻ của con người.

IV. Bón phân càng nhiều năng suất cây trồng càng cao, hiệu quả kinh tế cao

V. Làm tăng năng suất cây trồng và không gây ô nhiễm môi trường.

A. I,II,III. IV, V.
   B. I, II, III, V.
      C. I, IV.
D. II, III, V.
Câu 18: Biện pháp nào sau đây không đúng để tăng hệ số kinh tế cây trồng?

A. Tăng cường độ quang hợp bằng cách chiếu sáng cả ngày và đêm.
B. Bón phân, tưới nước hợp lí.
C. Đối với cây nông nghiệp lấy hạt, củ, quả, bón đủ phân kali giúp tăng sự vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả.
D. Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, quả, củ..) với tỉ lệ cao.
Câu 19: Quang hợp ở cây xanh phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào?

   A. Nhiệt độ cực đại làm ngừng quang hợp giống nhau ở các loài cây khác nhau.

B. Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở thực vật vùng cực, núi cao, ôn đới.

C. Nhiệt độ cực tiểu làm ngưng quang hợp ở những loài cây giống nhau thì khác nhau.

D. Nhiệt độ ảnh hưởng đến các phản ứng enzim trong pha sáng và trong pha tối cuả quang hợp.

Câu 20: Có bao nhiêu yếu tố sau đây cần thiết để cho hạt nảy mầm?

I. Tăng hàm lượng nước. 

II. Nhiệt độ từ 30oC – 40oC.

III. Nồng độ oxi dưới 10%. 

IV. Nồng độ oxi khoảng 15%.

V. Tăng nồng độ CO2. 


VI. Tăng cường chiếu sáng.

A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.

Câu 21: Cây không hấp thụ từ đất chất nào sau đây?

A. Kali
B. Photpho
C. Cacbon
D. Magie
Câu 22: Thực vật C4 khác với thực vật C3 và CAM ở điểm nào sau đây?

A. Thực vật C4 chỉ mở khí khổng vào ban đêm.

B. Thực vật C4 chuyển CO2 đã được cố định vào tế bào bao bó mạch để cung cấp cho chu trình Canvin.

C. Thực vật C4 thích nghi tốt trong môi trường ẩm.

D. Thực vật C4 sử dụng axit malic để vận chuyển CO2 tới chu trình Canvin.

Câu 23: Ý nào sau đây là không đúng với sự đóng mở của khí khổng?

A. Một số cây khi thiếu nước ở ngoài sáng khí khổng đóng lại.
B. Cơ chế đống mở của khí khổng là do sự thay đổi trạng thái no nước của tế bào hình hạt đâu.
C. Một số cây sống trong điều kiện thiếu nước khí khổng đóng hoàn toàn vào ban ngày.
D. Ánh sáng là nguyên nhân duy nhất gây nên việc mở khí khổng.
Câu 24: Động lực đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác là:

A. Lực hút do thoát hơi nước ở lá.
B. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ).
C. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.
D. Lực đẩy (áp suất rễ).
Câu 25: Đặc điểm của con đường hấp thụ nước và ion theo con đường qua thành tế bào – gian bào:

A. Chậm, không được chọn lọc
B. Nhanh, được chọn lọc.

C. Chậm, được chọn lọc.
D. Nhanh, không được chọn lọc.

Câu 26: Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 có ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào?

A. Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

B. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 không thuận lợi cho quang hợp.

C. Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

D. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

Câu 27: Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
A. Phiến lá mỏng.                   B. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.
C. Có diện tích bề mặt lớn.
D. Có cuống lá.
Câu 28: Một người dùng rìu đập vào cây quá mạnh làm bong cả vỏ cây vào tận lớp gỗ, một thời gian sau cây bị chết. Vì sao cây chết ?

A. Quang hợp không xảy ra.
B. Nước không đến được lá cây.
C. Chất dinh dưỡng được tổng hợp trong quang hợp không đến được rễ cây.
D. Vết thương gây tiết hoocmon làm đóng khí khổng do đó cây không lấy đủ CO2.
Câu 29: Tại sao tăng diện tích lá lại làm tăng năng suất cây trồng?

A. Tăng diện tích lá làm cây sản sinh ra một số enzim xúc tác làm tăng cường độ quang hợp của cây, do vậy tăng năng suất cây trồng.
B. Ở một số loài cây, lá là cơ quan có giá trị kinh tế đối với con người.
C. Diện tích lá được tăng lên sẽ sinh ra hoocmôn kích thích cây sinh trưởng làm tăng năng suất cây trồng.
D. Tăng diện tích lá làm tăng cường độ quang hợp và tăng hiệu suất quang hợp của cây trồng.
Câu 30: Ý nào dưới đây không phải là nguồn chính cung cấp dạng NO3- và NH4+?

A. Sự phóng điện trong cơn giông đã oxy hóa N2 thành dạng NO3-.
B. Nguồn nitơ trong nham thạch do núi lửa phun.

C. Quá trình cố định nitơ bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh, cùng quá trình phân giải các nguồn nito hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các vi khuẩn đất.
D. Nguồn nitơ do con người trả lại đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón.

Câu 31: Khí khổng đóng vào ban đêm có tác dụng gì?

A. Ngăn cản sự mất nước ở thời điểm cây không quang hợp.
B. Ngăn cản sự mất nước nhờ ngăn cản quang hợp.
C. Giảm lượng oxi thoát ra ngoài.
D. Ngăn cản sự mất nước đồng thời ngăn cản sự quang hợp.
Câu 32: Năng suất kinh tế của cây trồng là:

A. Tổng lượng chất khô tích luỹ được mỗi ngày trên một ha gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.
B. Toàn bộ sản phẩm sinh học được tạo ra trong quá trình quang hợp của cây trồng.
C. Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá,..) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loại cây.
D. Năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan (hạt, củ, quả, lá..) chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người.
Câu 33: Rễ của nhiều cây thủy sinh có cấu trúc đặc biệt nhô lên trên mặt nước. Loại rễ này có chức năng gì?

A. Thu nhận CO2 để quang hợp.
B. Cố định nitơ.

C. Thu nhận oxi cho rễ.
D. Thoát hơi nước.

Câu 34: Tế bào diễn ra phân giải hiếu khí, phân giải kị khí khi nào?

A. Khi có sự cạnh tranh về ánh sáng.
B. Khi có sự cạnh tranh về chất tham gia phản ứng: nếu có glucozơ thì hô hấp hiếu khí và khi không có glucozơ thì xảy ra quá trình lên men.
C. Khi có sự cạnh tranh về CO2: khi có nhiều CO2 thì xảy ra quá trình lên men, khi không có CO2 thì xảy ra quá trình hô hấp hiếu khí.
D. Khi có sự cạnh tranh về O2: thiếu O2 xảy ra lên men và có đủ O2 thì xảy ra hô hấp hiếu khí.
Câu 35: Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào xảy ra lên men ở cơ thể thực vật?

A. Cây bị khô hạn
B. Cây bị ngập úng.
C. Cây sống nơi ẩm ướt.
D. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh.
Câu 36: Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhiđrat là:

A. ATP và NADPH.
B. H2O, ATP
C. NADPH, O2.
D. ATP và ADP và ánh sáng mặt trời-----------------------------------------------
II. PHẦN TỰ LUẬN (Có tờ đề riêng)

……….Hết………
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